	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2917/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 04  tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách học sinh hệ đào tạo có ngân sách vào học tại 

Trường Trung học y tế tỉnh Sơn La năm học 2006 - 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo (hệ có ngân sách) cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề năm học 2006 - 2007; 
Xét đề nghị của  trường Trung học Y tế Sơn La Tờ trình số 100/TTr-TYT ngày 20 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh hệ đào tạo có ngân sách vào học tại Trường Trung học y tế tỉnh Sơn La năm học 2006-2007 (Có danh sách kèm theo). Cụ thể là:
- Hệ cử tuyển: 13 học sinh.

- Hộ sinh trung học tại chức: 26 học sinh.(trong đó có điều chỉnh 04 chỉ tiêu Quản lý điều dưỡng và 02 chỉ tiêu cử tuyển sang).

- Hệ sơ học: 81 học sinh. 
Điều 2.  Trường Trung học Y tế Sơn La có trách nhiệm gọi nhập học và tổ chức đào tạo theo đúng danh sách đã được duyệt và thực hiện chế độ của học sinh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Sơn la; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,VX, PB. 10

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 12  năm 2006


DANH SÁCH XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ SƠN LA NĂM HỌC 2006 – 2007

Lớp Y tê thôn, bản khoá 14 (Hệ đào tạo có ngân sách)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 20006 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh 
	Dân tộc
	Văn hóa
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	
	Huyện Sông  Mã
	

	1
	Tòng Văn Nọi
	19/9/69
	
	Thái
	9/12
	Yên Hưng - Sông Mã
	

	2
	Sồng Bả Thài
	15/4/82
	
	Mông
	9/12
	Mường Hung - Sông Mã
	

	3
	Mòng Văn Phượng
	6/2/1986
	
	Khơ Mú
	9/12
	Mường Cai - Sông Mã
	

	4
	Lò Thị Thuý
	
	11/10/1985
	Thái
	9/12
	Chiềng Khong - Sông Mã
	

	5
	Thào A Lềnh
	15/8/85
	
	Mông
	9/12
	Nậm Mằn - Sông Mã
	

	6
	Lò Văn Anh
	25/7/77
	
	Thái
	9/12
	Chiềng Khương - Sông Mã
	

	7
	Lường Văn Thịnh
	24/4/86
	
	Thái
	9/12
	
	

	Huyện Phù Yên

	1
	Hoàng Thị Hậu
	
	25/5/78
	Thái
	12/12
	Huy Tường -  Phù Yên
	

	2
	Cầm Văn Chung
	15/2/73
	
	Thái
	9/12
	Tường Hạ -  Phù Yên
	

	3
	Lường Thị Thêu
	
	4/7/86
	Thái
	12/12
	Tường Hạ -  Phù Yên
	

	4
	Đinh  Văn Chỉnh
	4/9/1968
	
	Mường
	7/12
	Tường Thượng -  Phù Yên
	

	5
	Trần Bình Tấn
	7/7/1987
	
	Kinh
	9/12
	Tân Lang -  Phù Yên
	

	6
	Cần Thị  Nơ
	
	13/12/69
	Thái
	7/12
	Gia phù -  Phù Yên
	

	7
	Mùi Thị Tám
	
	12/3/1984
	Thái
	9/12
	Bản Bó Vả -  Phù Yên
	

	8
	Đinh Văn Tích
	13/5/67
	
	Mường
	12/12
	Nghì Hạ -  Phù Yên
	

	9
	Đinh Thị Tuyết
	
	3/9/1982
	Mường
	9/12
	Đá Đỏ -  Phù Yên
	

	10
	Trần Thị Hoà
	
	15/9/79
	Kinh
	9/12
	Mường Cơi -  Phù Yên
	

	Huyện Mộc Châu

	1
	Lường Thị Huế
	
	11/11/1986
	Thái
	9/12
	Đông Sang - Mộc Châu
	

	2
	Nguyến Minh Hoàng
	30/12/89
	
	Kinh
	9/12
	Thị trấn Mộc Châu
	

	3
	Quách Thị Le
	
	13/2/82
	Mường
	12/12
	Phiêng Luông - Mộc Châu
	

	4
	Đặng Văn Phiên
	29/12/83
	
	Dao
	9/12
	Tô Múa - Mộc Châu
	

	5
	Hà văn Hiếu
	26/6/85
	
	Thái
	9/12
	Mường Tè - Mộc Châu
	

	6
	Lò Văn Cương
	25/10/88
	
	Thái
	9/12
	Tân Lập - Mộc Châu
	

	7
	Hà Thị Oanh
	
	4/1/1988
	Thái
	9/12
	Chiềng Yên - Mộc Châu
	

	8
	Hà văn Quyến
	28/1/90
	
	Thái
	9/12
	Xuân Nha - Mộc Châu
	

	9
	Hà Thị Liên
	
	17/2/84
	Thái
	9/12
	Chiềng Yên - Mộc Châu
	

	10
	Đặng Thị Hiền
	
	15/1/85
	Dao
	9/12
	Lóng Luông - Mộc Châu
	

	11
	Trà Thị Đức
	
	20/11/75
	Kinh
	9/12
	Thị trấn - Mộc Châu
	

	12
	Lường Thị Phúc
	
	18/4/80
	Thái
	7/12
	Mường Sang - Mộc Châu
	

	13
	Hoàng Thị Huấn
	
	7/7/1969
	Thái
	7/12
	Mường Sang - Mộc Châu
	

	IV  Huyện Quỳnh Nhai

	1
	Lò Văn Bó
	5/7/92
	
	Thái
	9/12
	Mường Sại - Quỳnh Nhai
	

	2
	Lò Văn Pản
	10/9/1962
	
	Thái
	9/12
	Mường Sại - Quỳnh Nhai
	

	3
	Lềm Văn Phương
	9/1974
	
	Thái
	9/12
	Mường Sại - Quỳnh Nhai
	

	4
	Lò Văn Bốn
	17/6/70
	
	Thái
	9/12
	Chiềng Bằng  - Quỳnh Nhài
	

	5
	Lù Văn Ơn
	12/2/1990
	
	Thái
	9/12
	Chiềng Bằng -  Quỳnh Nhài
	

	6
	Quàng Văn Nhất
	31/7/67
	
	Thái
	9/12
	Mường Sại - Quỳnh Nhai
	

	7
	Lù Văn Dâu
	5/9/1987
	
	Thái
	9/12
	Nậm  Ét -  Quỳnh Nhai
	

	8
	Lò Văn Thịnh
	15/5/88
	
	Thái
	9/12
	Nậm  Ét - Quỳnh Nhai
	

	9
	Là Văn Nhân
	12/11/1969
	
	Thái
	7/10
	Chiềng Bằng -  Quỳnh Nhài
	

	10
	Ngần Văn Hoan
	2/9/1981
	
	Thái
	9/12
	Nậm  Ét - Quỳnh Nhai
	

	V  Huyện Sốp Cộp

	1
	Lò Văn Hồng
	15/9/88
	
	Thái
	9/12
	Púng Bánh - Sốp Cộp
	

	2
	Vì Văn Diên
	20/7/85
	
	Thái
	9/12
	Nậm Lạnh - Sốp Cộp
	

	3
	Lò Văn Nắng
	26/7/87
	
	Thái
	9/12
	Dồm Cang - Sốp Cộp
	

	4
	Vừ Ka Dếnh
	11/10/1989
	
	Mông
	5/12
	Sốp Cộp - Sốp Cộp
	

	5
	Sồng Bả Vự
	6/3/1987
	
	Mông
	12/12
	Sam Kha - Sốp Cộp
	

	6
	Lò Văn Sao
	8/8/1971
	
	Thái
	9/12
	Mường Lạn - Sốp Cộp
	

	7
	Quàng Văn Ga
	10/11/1989
	
	Thái
	9/12
	Mường Lạn - Sốp Cộp
	

	8
	Lường Văn Ọ
	12/12/1963
	
	 Lào
	7/12
	Mường Và - Sốp Cộp
	

	9
	Vì Văn Tìm
	01/01/1978
	
	Thái
	9/12
	Mường  Và -  Sốp Cộp
	

	VI.  Huyện Thuận Châu

	1
	Quàng Thị Hà
	
	7/3/1989
	Thái
	9/12
	Bó Mười -  Thuận Châu
	

	2
	Lò Thị Bun
	
	15/3/87
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	3
	Quàng Thị Đôi
	
	10/10/1988
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	4
	Lò Văn Hải
	11/10/1986
	
	Thái
	9/12
	É Tòng -  Thuận Châu
	

	5
	Lò Văn Thanh
	7/8/1988
	
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	6
	Lù Văn Thiện
	19/2/85
	
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	7
	Quàng Văn Thong
	8/10/1990
	
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	8
	Cà Văn Uân
	20/6/86
	
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	9
	Lò Văn Tía
	01/02/1983
	
	Thái
	12/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	10
	Lò Văn Thong
	12/4/1988
	
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	11
	Lò Thị Chiến
	
	19/7/80
	Thái
	9/12
	Mường Khiêng Thuận Châu
	

	VII. Huyện Bắc Yên

	1
	Quàng Văn Tuấn 
	20/12/85
	
	Thái 
	12/12
	Tạ Khoa - Bắc Yên
	

	
	VIII. Huyện  Mai Sơn

	1
	Giàng A Hờ
	19/9/90
	
	Mông
	9/12
	  Chiềng Nơi – Mai Sơn
	

	2
	Lò Hữu Hải
	05/02/1988
	
	Thái
	12/12
	Hát Lót – Mai Sơn – Sơn La
	

	3
	Hờ A Dơ
	22/8/1970
	
	Mông
	9/12
	Tà Hộc - Mai Sơn
	

	I X. Huyện Yên Châu

	1
	Tếnh Lao Sứ
	20/7/1970
	
	Mông
	9/12
	Chiềng Tương Yên Châu
	

	2
	Hoàng Thị Bích
	
	27/2/87
	Thái
	12/12
	Chiềng Sang – Yên Châu
	


Danh sách gồm cos 66 học sinh.

	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 12  năm 2006


DANH SÁCH XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ SƠN LA NĂM HỌC 2006 – 2007

Lớp Dược tá  khoá 12 (Hệ đào tạo có ngân sách)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 20006 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Văn Hoá
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	I. Huyện Mộc Châu

	1
	Lò Văn Huân
	16/10/1989
	 
	Thái
	9/12
	Xuân Nha - Mộc Châu
	 

	2
	Hà Thị Lan
	 
	25/03/1985
	Thái
	9/12
	Chiềng Khoa - Mộc Châu
	 

	3
	Lò Văn Nguyện
	30/06/1986
	 
	Thái
	12/12
	Tân Lập - Mộc Châu
	 

	4
	Ngầnh Thị Đoán
	 
	18/01/1988
	Thái
	12/12
	Liên Hoà - Mộc Châu
	 

	5
	Đinh Thị Hạnh
	 
	13/01/1983
	Mường
	9/12
	Song Khủa - Mộc Châu
	 

	II. Thị Xã

	1
	Lưu Thị Thuý Hiền
	 
	26/07/1966
	Kinh
	12/12
	Hua La - Thị Xã Sơn La
	 

	2
	Tòng Thị Nhọn
	 
	18/10/1982
	Thái 
	12/12
	Chiềng Cọ - Thị Xã Sơn La
	 

	3
	Lù Thị Huệ
	 
	21/08/1985
	Thái 
	12/12
	Chiềng An - Thị Xã Sơn La
	 

	4
	Lò Văn Toàn
	14/03/1988
	 
	Thái 
	12/12
	Chiềng Xôm - Thị Xã Sơn La
	 

	III. Huyện Sông Mã

	1
	Quàng Văn Dưỡng
	23/07/1976
	 
	Thái
	9/12
	Đứa Mòn - Sông Mã 
	 

	IV. Huyện Mai Sơn

	1
	Tòng Văn Hùng
	26/07/1981
	 
	Thái
	12/12
	Chiềng Ve - Mai Sơn
	 

	V. HuyệnThuận Châu

	1
	Lò Văn Chỉnh
	11/09/1981
	 
	Thái
	12/12
	Phỏng Lăng - Thuận Châu
	 

	2
	Lường Thị Hằng
	 
	15/04/1985
	Thái
	12/12
	Mường É - Thuận Châu
	 

	3
	Lường Thị Thắm
	 
	21/03/1984
	Thái
	12/12
	Bó Mười - Thuận Châu
	 

	4
	Lường Văn Thản
	11/6/1986
	 
	Thái
	12/12
	Mường É - Thuận Châu
	Thiếu học bạ

	Danh sách gồm có 15 học sinh
	


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 12  năm 2006


DANH SÁCH XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ SƠN LA NĂM HỌC 2006 – 2007

Lớp Hộ sinh trung học tại chức K7 (Hệ đào tạo có ngân sách)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 20006 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Văn Hoá
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	I.Phòng Y tế Sông Mã

	1
	Phạm Thị Lan
	 
	22/12/1980
	Kinh
	12/12
	Chiềng Sơ - Sông Mã
	 

	2
	Lò Thị Lả
	 
	15/06/1971
	Sinh Mun
	12/12
	Huổi Một - Sông Mã
	 

	II. Phòng Y tế Phù Yên

	1
	Phạm Thị Hà
	 
	12/11/1973
	Kinh
	12/12
	Mường Thải - Phù Yên
	 

	2
	Cầm Thuý Hoà
	 
	16/04/1974
	Thái 
	12/12
	Tường Hạ - Phù Yên
	 

	III. Phòng Y tế Mộc Châu

	1
	Vì Thị Chanh
	02/10/1978
	 
	Thái
	12/12
	Chiềng Khoa - Mộc Châu
	 

	IV. Phòng Y tế Quỳnh Nhai

	1
	Lò Thị Nhuận
	 
	16/10/1977
	Thái
	12/12
	Cà Nàng - Quỳnh Nhai
	 

	2
	Điêu Thị Phóng
	 
	19/09/1966
	Thái
	12/12
	Thị Trấn Quỳnh Nhai
	 

	3
	Vũ Thị Yến
	 
	15/02/1981
	Kinh
	12/12
	Chiềng Khoa - Quỳnh Nhai
	 

	4
	Điêu Thị Thức
	 
	10/08/1963
	Thái
	12/12
	Pha Khinh - Quỳnh Nhai
	 

	V. Phòng Y tế Sốp Cộp

	1
	Tòng Thị Xiên
	 
	15/11/1969
	Thái
	12/12
	Mường Và - Sốp Cộp
	 

	2
	Lèo Thị Thươi
	 
	06/08/1977
	Thái
	12/12
	Mường Lèo - Sốp Cộp
	 

	VI. Phòng Y tế Thuận Châu

	1
	Lò Thị Xương
	 
	29/07/1978
	Thái
	12/12
	Chiềng Ngàm - Thuận Châu
	 

	2
	Quàng Thị Dơi
	 
	16/12/1974
	Thái
	12/12
	Phỏng Lập - Thuận Châu
	 

	3
	Lò Thị Thảnh
	 
	27/05/1975
	Thái
	12/12
	Co Mạ - Thuận Châu
	 

	4
	Vũ Thị Vân
	 
	10/06/1972
	Kinh
	12/12
	Chiềng Pấc - Thuận Châu
	 

	5
	Lò Thị lả
	 
	22/05/1967
	Thái
	12/12
	Mường Bám - Thuận Châu
	 

	6
	Lò Thị Chiu
	 
	15/05/1976
	Thái
	12/12
	Nặm Nhữ - Long Hẹ - Thuận Châu
	 

	VII. Phòng Y Tế Bắc Yên

	1
	Mùi Thị Khú
	 
	24/08/1973
	Mường
	12/12
	Chim Vàn - Bắc Yên
	 

	2
	Trịnh Thị Hoa
	 
	10/06/1969
	Kinh
	12/12
	Song Pe - Bắc Yên
	 

	3
	Tráng Thị Chương
	 
	08/03/1976
	Mông
	12/12
	Thị Trấn Bắc Yên
	 

	4
	Lừ Thị Xiểng
	 
	27/12/1969
	Thái
	12/12
	Tạ Khoa - Bắc Yên
	 

	VIII. Phòng Y Tế Mai Sơn

	1
	Bạc Thị Chuyên
	 
	20/05/1970
	Thái
	12/12
	Chiềng Kheo - Mai Sơn
	 

	IX. Phòng Y Tế Mường La

	1
	Lò Thị My
	 
	12/04/1980
	Thái
	12/12
	Ít Ong - Mường La
	 

	2
	Lò Thị Diêu
	 
	05/11/1979
	Thái
	12/12
	Ít Ong - Mường La
	 

	X. Phòng Y Tế Thị xã Sơn la

	1
	Lò Thị Xuân
	 
	12/10/1970
	Thái
	12/12
	Chiềng Đen - Thị Xã Sơn La
	 

	2
	Tòng Thị Hạnh
	 
	01/08/1976
	Thái
	12/12
	Chiềng Xôm - Thị Xã Sơn La
	 

	Danh sách gồm có 26 học sinh


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 12  năm 2006


DANH SÁCH HỌC SINH CỬ TUYỂN - TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ SƠN LA NĂM HỌC 2006 – 2007

Lớp Hộ sinh trung học tại chức K7 (Hệ đào tạo có ngân sách)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 20006 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	TN Hệ
	Năm TN
	Ngành học

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Giàng Thị Mo
	 
	30/04/1984
	Mông
	Xuân Nha - Mộc Châu
	THPT
	2006
	HSTH

	2
	Cà Thị Thương
	 
	15/01/1982
	Thái
	Chiềng En - Sông Mã
	THPT
	2005
	HSTH

	3
	Lường văn Khoai
	22/12/1984
	 
	Thái
	Đứa Mòn - Sông Mã 
	BT
	2004
	ĐDTH

	4
	Lò Văn Bảo
	15/12/1987
	 
	Thái 
	Nặm Mằn - Sông Mã 
	BT
	2006
	DSTH

	5
	Vừ Bả Thạ
	07/07/1987
	 
	Mông
	Pú Bẩu - Sông Mã 
	THPT
	2006
	ĐDTH

	6
	Mùa A Sang
	12/12/1986
	 
	Mông
	Hang Chú - Bắc Yên
	BT
	2006
	ĐDTH

	7
	Đing văn Tốc
	10/11/1988
	 
	Dao
	Phiêng côn - Bắc Yên
	BT
	2006
	ĐDTH

	8
	Hà Thị Quyên
	 
	09/03/1987
	Thái
	Mường Khoa - Bắc Yên
	THPT
	2006
	HSTH

	9
	Tòng Văn Thiết
	24/11/1986
	 
	Thái
	Chiềng Khay - Quỳnh Nhai
	THPT
	2005
	DSTH

	10
	Lường Văn Thuỷ
	16/11/1986
	 
	Thái
	Nậm Ét - Quỳnh Nhai
	THPT
	2006
	ĐDTH

	11
	Giàng A Păng
	12/10/1985
	 
	Mông
	Chiềng Nơi - Mai Sơn
	BT
	2006
	ĐDTH

	12
	Vì Văn Phương
	18/09/1987
	 
	Thái
	Dồm Cang - Sốp Cộp
	THPT
	2006
	DSTH

	13
	Lò Văn Phẩm
	27/06/1987
	 
	Thái
	Mường Và - Sốp Cộp
	THPT
	2006
	ĐDTH

	Danh sách gồm có 13 học sinh 


